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1. Ký hiệu đại lượng gia tốc là:
a. F
b. m 
c. m/s2
d. a
2. Một chất điểm từ tốc độ vo = 4 m/s bắt đầu tăng tốc đều trên đường thẳng. Hỏi chất điểm sẽ đạt đến tốc độ bao nhiêu sau khi di chuyển quãng đường s = 10 m trong khoảng thời gian t = 2s? 
a. 4 m/s
b. 8 m/s
c. 22 m/s
d. 6 m/s
3. Một chất điểm giảm tốc từ vo = 7 m/s đạt đến v = 3 m/s trong khoảng thời gian t = 4 s trên đường thẳng. Gia tốc của nó là bao nhiêu?
a. – 2,5 m/s2
b.  1 m/s2
c. – 1 m/s2
d. 2,5 m/s2
4. Một chất điểm giảm tốc từ vo = 3 m/s trong khoảng thời gian t = 2 s trên đường thẳng với gia tốc a = –1 m/s2. Trong thời gian đó nó di chuyển quãng đường bao nhiêu?
a. 4 m 
b. 8 m
c. 7 m 
d. 6 m
5. Một chất điểm giảm tốc từ vo = 5 m/s trong thời gian t = 2 s trên đường thẳng với gia tốc a = -2 m/s2. Sau thời gian đó nó đạt đến tốc độ bao nhiêu?
a. 1 m/s 
b. 0 m/s
c. 2 m/s
d. 7 m/s
6. Một chất điểm tăng tốc từ vo = 15 m/s trong thời gian t = 4 s trên đường thẳng với gia tốc a = 3 m/s2. Sau thời gian đó nó đạt đến tốc độ bao nhiêu?
a. 62 m/s 
b. 63 m/s
c. 108 m/s
d. 27 m/s
7. Một chất điểm tăng tốc từ vo = 2 m/s đạt đến v = 4 m/s trên đường thẳng với gia tốc a = 2 m/s2. Khoảng thời gian thay đổi tốc độ đó là bao nhiêu?
a. 0,25 s 
b. 1 s
c. 0,02 s
d. 0,5 s
8. Một chất điểm giảm tốc với gia tốc a = -1m/s2 trên đường thẳng dài s = 10 m trong khoảng thời gian t = 2 s. Hỏi tốc độ chất điểm khi bắt đầu vào quãng đường đó là bao nhiêu?
a. 4 m/s
b. 12 m/s
c. 6 m/s
d. 5 m/s
9. Một chất điểm tăng tốc từ vo = 6 m/s đạt đến v = 14 m/s trong khoảng thời gian t = 2 s trên đường thẳng. Gia tốc của nó là bao nhiêu?
a. 10 m/s2
b. – 4 m/s2
c. 4 m/s2
d.  – 10 m/s2
10. Một chất điểm tăng tốc từ vo = 4 m/s trong khoảng thời gian t = 2 s trên đường thẳng với gia tốc a = 2 m/s2. Trong thời gian đó nó di chuyển quãng đường bao nhiêu?
a. 8 m 
b. 10 m
c. 20 m
d. 12 m
11. Một chất điểm tăng tốc từ vo = 5 m/s với gia tốc a = 10 m/s2 đến cuối đường thẳng dài s = 100 m thì nó sẽ đạt đến tốc độ bao nhiêu?
a. 35 m/s 
b. 45 m/s
c. 25 m/s
d. 15 m/s
12. Một chất điểm tăng tốc từ vo = 10 m/s đạt đến v = 20 m/s trong khoảng thời gian t = 4 s trên đường thẳng. Hỏi quãng đường dịch chuyển của chất điểm trong khoảng thời gian đó? 
a. 75 m
b. 60 m
c. 300 m 
d. 50 m
13. Một chất điểm tăng tốc với gia tốc a = 2 m/s2 trên đường thẳng dài s = 10 m trong khoảng thời gian t = 1 s. Hỏi tốc độ chất điểm khi bắt đầu vào quãng đường đó là bao nhiêu?
a. 9 m/s
b. 11 m/s
c. 6 m/s
d. 10 m/s

14. Một chất điểm giảm dần tốc độ từ vo = 7 m/s còn v = 5 m/s khi di chuyển trên đường thẳng s = 6 m. Gia tốc chất điểm đó là bao nhiêu?
a. – 0,5 m/s2
b. 2 m/s2
c. – 2 m/s2
d. 0,5 m/s2
15. Một chất điểm tăng tốc từ vo = 2 m/s trong khoảng thời gian t = 0,2 s trên đường thẳng với gia tốc a = 1 m/s2. Trong thời gian đó nó di chuyển quãng đường bao nhiêu?
a. 0,42 m 
b. 2,02 m
c. 0,5 m
d. 2,1 m
16. Một chất điểm giảm tốc với gia tốc a = -2 m/s2 trên đường thẳng dài s = 10 m trong khoảng thời gian t = 1 s. Hỏi tốc độ chất điểm khi bắt đầu vào quãng đường đó là bao nhiêu?
a. 7 m/s
b. 11 m/s
c. 9 m/s
d. 1 m/s
17. Công thức tính gia tốc chuyển động thẳng biến đổi đều khi biết được tốc độ ban đầu, quãng đường di chuyển được và khoảng thời gian thay đổi tốc độ là:
a. s = at2 + vot
b. 
c. 
d. s = vt
18. Một chất điểm giảm  tốc từ vo = 4 m/s còn v = 2 m/s trên đường thẳng với gia tốc a = - 0,5 m/s2. Khoảng thời gian thay đổi tốc độ đó là bao nhiêu?
a. 0,5 s 
b. 0,75 s
c. 1 s
d. 4 s
19. Một chất điểm giảm dần tốc độ từ vo = 10 m/s còn v = 2 m/s khi di chuyển trên đường thẳng s = 4 m. Gia tốc chất điểm đó là bao nhiêu?
a. 12 m/s2
b. –12 m/s2
c. – 2 m/s2
d. 2 m/s2
20. Một chất điểm giảm  tốc từ vo = 5 m/s trong khoảng thời gian t = 0,1 s trên đường thẳng với gia tốc a = –2 m/s2. Trong thời gian đó nó di chuyển quãng đường bao nhiêu?
a. 0,4 m 
b. 4,99 m
c. 0,49 m
d. 4,9 m
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